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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3435 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng (TC-ĐL-CL):

	1
	Xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

	2
	Kiểm định phương tiện đo trong phạm vi được công nhận.

	3
	Công bố hợp chuẩn /hợp quy dựa trên kết quả của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

	4
	Công bố hợp chuẩn/ hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận độc lập.

	5
	Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

	6
	Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực TC-ĐL-CL.

	7
	Nhận mẫu và trả kết quả thử nghiệm.

	II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (SHTT):

	8
	Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp

	9
	Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp

	10
	Giải quyết khiếu nại liên quan đến Sở hữu công nghiệp

	III. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân:

	11
	Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

	12
	Cấp giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế.

	13
	Đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế.

	14
	Đề nghị sửa đổi giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế.

	15
	Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

	16
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định máy X-quang, đo đạc phòng X-quang.

	IV. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN):

	17
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương.

	18
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

	19
	Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

	20
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

	21
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

	22
	Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư

	23
	Thẩm định công nghệ các thiết bị


	24
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

	25
	Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

	26
	Đăng ký đổi tên tổ chức khoa học và công nghệ

	27
	Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

	28
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

	29
	Cấp giấy chứng nhận thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệ

	30
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hết thời hạn

	31
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp mất giấy chứng nhận

	32
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp giấy chứng nhận bị rách, nát 

	33
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

	34
	Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ.

	35
	Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

	36
	Giải quyết khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng (TC-ĐL-CL):
1. Xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính đặt tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang (39 Trưng Trắc, Phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

(Việc thông báo kết quả đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia do Hội đồng chung tuyển Quốc gia trực tiếp thông báo về doanh nghiệp tham gia)

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc Gia năm 20... (BM 01-HDCL02)
+ Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:

- Báo cáo giới thiệu hoạt động chung của doanh nghiệp (theo hướng dẫn của Thường trực GTCLVN- Tổng cục TCĐLCCL);

- Báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chí của chất lượng Việt Nam (theo hướng dẫn của Thường trực GTCLVN- Tổng cục TCĐLCCL);

- Bản sao giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Báo cáo đánh giá thống nhất của các chuyên gia cùng với bảng điểm tổng hợp (theo hướng dẫn của Thường trực GTCLVN- Tổng cục TCĐLCCL);

- Biên bản đánh giá tại chỗ (theo hướng dẫn của Thường trực GTCLVN- Tổng cục TCĐLCCL);

- Các biên bản và đề nghị của Hội đồng sơ tuyển.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	4
	Thời hạn giải quyết 
	Tối thiểu là 03 tháng và không quá 04 tháng.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc Gia năm 20... (BM 01-HDCL02)


	8
	Lệ phí
	 Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Công văn của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng về việc thông báo kết quả đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia. 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN ngày 6/5/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia


Mẫu đơn: Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc Gia năm 20... (BM 01-HDCL02)
BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM NĂM 20…

	I. CHI TIẾT VỀ TỔ CHỨC

	TÊN TỔ CHỨC: 

TÊN GIAO DỊCH:  

	ĐỊA CHỈ:  


	ĐIỆN THỌAI: 

	
	FAX: 

	GIÁM ĐỐC: 

	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC: 

	LOẠI HÌNH TỔ CHỨC HIỆN TẠI:

	Nếu tổ chức là chi nhánh của một tổ chức khác xin cung cấp những thông tin sau:

	TÊN TỔ CHỨC CHÍNH:

TÊN GIAO DỊCH:

	ĐỊA CHỈ:


	ĐIỆN THOẠI:

	
	FAX:

	SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN TRUNG BÌNH VÀO MỖI NĂM

      20…                                      20…                                     20… 

	II. NGƯỜI GIAO DỊCH CHÍNH THỨC

	HỌ TÊN:                                                    CHỨC VỤ: 

PHÒNG:                                                     ĐIỆN THOẠI:   

	III. CAM ĐOAN

	CHÚNG TÔI XIN CAM ĐOAN NHỮNG THÔNG TIN TRÊN LÀ CHÍNH XÁC

                                                                            NGÀY   THÁNG   NĂM 20…   

                                                                              GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)


Bản đăng ký tham dự xin gửi về: Ban thư ký Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Việt Nam; Thường trực: Chi cục TC-ĐL-CL tỉnh Tiền Giang


2. Kiểm định phương tiện đo trong phạm vi được công nhận:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Nộp bản đăng ký kiểm định phương tiện đo tại Phòng quản lý đo lường thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang (Số 39 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)

Công chức tiếp nhận bản đăng ký kiểm định kiểm tra yêu cầu trong bản đăng ký:

- Trường hợp nội dung yêu cầu trong bản đăng ký phù hợp với khả năng kiểm định được công nhận của Chi cục, tiếp nhận bản đăng ký.

- Trường hợp nội dung yêu cầu trong bản đăng ký không phù hợp với khả năng kiểm định được công nhận của Chi cục (ngoài khả năng kiểm định của Chi cục), không tiếp nhận bản đăng ký và hướng dẫn đến các tổ chức kiểm định khác (Trung tâm kỹ thuật 3, các Chi cục TCĐLCL tỉnh khác).

Bước 2. Nhận giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo (nếu cơ sở có yêu cầu) tại Phòng quản lý đo lường thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Số 39 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)

Cơ sở phải nộp phí kiểm định tại bộ phận tài vụ thuộc Phòng TH-HC của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Công chức giao trả giấy chứng nhận kiểm định phải kiểm tra lại chứng từ nộp phí kiểm định và yêu cầu cơ sở ký vào Sổ giao trả kết quả kiểm định

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Biểu mẫu 02 QTĐL 02: Bản đăng ký kiểm định phương tiện đo Hoặc Biểu mẫu 03 QTĐL 02: Hợp đồng kiểm định phương tiện đo. 

 2. Bản sao Quyết định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo (Áp dụng cho trường hợp đăng ký kiểm định ban đầu PTĐ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.
	- Biểu mẫu 02 QTĐL 02, Biểu mẫu 03 QTĐL 02
Quyết định số 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19/8/2002 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định và việc đăng ký kiểm định”. 

	8
	Lệ phí
	Xem phụ lục phí đính kèm

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH10 ngày 06/10/1999.

- Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành pháp lệnh đo lường. 

- Nghị định 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ qui định về đơn vị đo lường chính thức.

- Quyết định số 17/2005/QĐ-BKHCN ngày 01/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ KH&CN ban hành qui định về tem, dấu và giấy chứng nhận kiểm định. 

- Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ Trưởng Bộ KH&CN về danh mục phương tiện đo phải kiểm định. 

- Quyết định 25/2007/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2007 của Bộ Trưởng Bộ KH&CN về việc áp dụng quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định. 

- Quyết định số 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19/8/2002 của Bộ Trưởng Bộ KHCN&MT về việc ban hành danh mục phương tiện đo phải kiểm định và đăng ký kiểm định. 

- Thông tư 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 



Xem phụ lục phí đính kèm:

	Tên PTĐ
	Phạm vi đo
	Cập/độ chính xác
	Đơn giá 1.000 đ
	Ghi chú

	Quả cân
	Từ 5 kg đến 20 kg
	M1
	25/quả
	

	Quả cân
	Đến 20 kg
	M2
	10 + 10/

1 quả
	- Phần tr​ước dấu + là chi phí hành chính cố định  cho 1 lần kiểm định (1 hoặc nhiều PT đo)

- Phần sau dấu cộng là chi phí cho việc thực

hiện KĐ từng PT đo

	Cân phân tích. Cân kỹ thuật
	Đến 200 g
	1
	100
	

	
	Đến 200 g
	2
	70
	

	
	Đến 5 kg
	2
	80
	

	Cân đồng hồ lò xo


	Đến 5 kg
	4
	10+2/cái
	

	
	Đến 30 kg
	4
	10+3,5/cái
	

	
	Đến 60 kg
	4
	10+5/cái
	

	
	Trên 60 kg
	4
	10+7/cái
	

	Cân đĩa


	Đến 20 kg
	3
	12/8
	Mức sau dành cho KĐ hàng loạt

	
	Trên 20 kg
	3
	15/10
	

	Cân bàn
	Đến 500 kg
	3
	50/40
	Mức sau dành cho KĐ hàng loạt

	
	Đến 1.000kg
	3
	100/80
	

	
	Trên 1.000kg
	3
	250
	

	Cột đo nhiên liệu
	Lưu lượng đến 120 1/ph
	± 0,5 %
	100
	

	Đồng hồ đo nước lạnh
	Đường kính (15-25 ) mm
	± (2 - 5)%
	15/9
	Mức sau dành cho KĐ hàng loạt

	Áp kế oxy  (khí)
	(0,25) bar
	Từ 1 đến 6
	25
	

	
	(25 -160 ) bar
	
	35
	

	Công tơ điện 1 pha
	Đến 50 A
	1
	17
	Mức sau dành cho KĐ hàng loạt

	
	Đến 50 A
	2
	12/9
	

	
	Trên 50 A
	1
	20
	

	
	Trên 50 A
	2
	14/10
	

	Công tơ điện 3 pha
	Đến 50A
	2
	100
	


- Thông tư 83/TT-BTC ngày 25/09/2002 của Bộ Tài chính qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. (liên kết) 

- Công văn 504/STC-NS ngày 08/4/2008 và Công văn 2120/UBND-TM ngày 21/4/2008 của UBND tỉnh về mức thu phí dịch vụ kiểm định phương tiện đo lường. 
1. Biểu mẫu 02 QTĐL 02: Bản đăng ký kiểm định phương tiện đo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………………

BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

Số:          /PĐK

Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang

1. Tên đơn vị đăng ký kiểm định:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:


Nơi kiểm định:


Nhận giấy CNKĐ:  ( Có       ( Không 

2. Đăng ký kiểm định các phương tiện đo sau:

	Số TT
	Phương tiện đo cần kiểm định
	Các yêu cầu về kiểm định

	
	Tên phương tiện đo
	Phạm vi đo
	Cấp/độ chính xác
	Số lượng
	Chế độ kiểm định
	Thời gian kiểm định

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Nơi kiểm định: ghi kiểm định tại cơ sở kinh doanh hay tại Chi cục.

               - Chế độ kiểm định: ghi kiểm định ban đầu hay định kỳ hoặc bất thường.

    
- Thời gian kiểm định: ghi thời điểm hết hiệu lực của tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định.(đối với kiểm định định kỳ).

  
- Thời gian thực hiện kiểm định: theo sự thỏa thuận giữa hai bên. 


          Ngày……tháng……năm 200…

Người nhận  
            Đơn vị đăng ký


2. Biểu mẫu 03 QTĐL 02: Hợp đồng kiểm định phương tiện đo:

SỞ KHOA HỌC & CN TIỀN GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         CHI CỤC TIÊU CHUẨN 


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG



          Số :              /HĐ-TĐC

HỢP ĐỒNG 

KHOA HỌC KỸ THUẬT VỀ KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG

- Căn cứ Thông tư 83/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng thu phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Căn cứ công văn 504/STC-NS ngày 8/4/2008 của Sở Tài chính và công văn 2120/UBND –TM ngày 21/4/2008 của UBND tỉnh về việc mức thu phí dịch vụ kiểm định phương tiện đo lường theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Căn cứ vào nhu cầu kiểm định đo lường các phương tiện đo của các cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Hôm nay, ngày    tháng    năm  200    chúng tôi gồm:

BÊN A:

- Tên cơ sở
: 

- Đại diện
: 

- Chức vụ
: 

- Địa chỉ
: 

- Điện thoại
:

BÊN B:

- CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TIỀN GIANG

- Đại diện
: Ông Nguyễn Cao Tất

- Chức vụ
: Chi Cục Trưởng

- Địa chỉ
: Số 39 Trưng Trắc - Phường 1 – TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại
: 872174 – 971190 (P. QL đo lường)

Điều 1: Cùng thỏa thuận

* Trách nhiệm Bên B:

- Cử cán bộ kiểm định viên đo lường tiến hành kiểm định (tại cơ sở) phương tiện đo của Bên A đang sử dụng, bao gồm:


+ Kiểm định :………………………………………………………………………….

- Sau khi kiểm định, Chi Cục sẽ niêm chì hoặc đóng dấu, dán tem và/hoặc cấp giấy chứng nhận đối với từng loại phương tiện đo đạt yêu cầu theo qui định. Các phương tiện đo không đạt yêu cầu, Bên A có trách nhiệm sửa chữa và hợp đồng kiểm định lại (nếu có yêu cầu sử dụng).

* Trách nhiệm Bên A:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện tốt công việc kiểm định.

2. Chịu các khoản chi phí theo hợp đồng là:

- Phí kiểm định:



- Chi phí phục vụ:



- KHTB:



Tổng số tiền:



3. Chi phí này thực hiện sau khi hai bên ký xong hợp đồng kiểm định.

4. Yêu cầu nhận giấy CNKĐ: ( Có 
( Không

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng kiểm định do hai bên thỏa thuận thống nhất trong thời hạn là 10 ngày (mười ngày làm việc) kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 3: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nội dung các điều khoản đã qui định trong hợp đồng. Nếu có gì trở ngại hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết.

Hợp đồng thực lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau để cùng thực hiện. Hợp đồng kiểm định sau khi thực hiện xong được xem như biên bản thanh lý hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B


3. Công bố hợp chuẩn /hợp quy dựa trên kết quả của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang (39 đường Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho khách hàng. Lập phiếu chuyển, chuyển đến chuyên viên được phân công để xử lý

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì đề nghị khách hàng tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh (chưa nhận hồ sơ).

Bước 3. Hồ sơ sau khi được phê duyệt được lưu 1 bộ tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng (39 đường Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), 01 bộ trả lại khách hàng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy (BM 01-QTCL02)
- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (BM 07-QTCL02)


- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:

+ Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng); 

+ Báo cáo đánh giá hợp chuẩn kèm theo kết quả thử nghiệm mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	- Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy (BM 01-QTCL02)
- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (BM 07-QTCL02)

	8
	Lệ phí 
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Văn bản xác nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.



1. Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy (BM 01-QTCL02):


2. Kế hoạch kiểm soát chất lượng (BM 07-QTCL02):

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường: ..............................................

	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu kiểm soát
	Qui định kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	















              …..,Ngày    tháng    năm 200
















Đại diện doanh nghiệp

4. Công bố hợp chuẩn/ hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận độc lập:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang (39 đường Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho khách hàng. Lập phiếu chuyển, chuyển đến chuyên viên được phân công để xử lý

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ hthì đề nghị khách hàng tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh (chưa nhận hồ sơ).

Bước 3. Hồ sơ sau khi được phê duyệt được lưu 1 bộ tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (39 đường Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), 01 bộ trả lại khách hàng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy (BM 01-QTCL02)
- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (BM 07-QTCL02)


- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:

+ Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng); 

+ Bản sao giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn cấp cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy (BM 01-QTCL02)
Kế hoạch kiểm soát chất lượng (BM 07-QTCL02)

	8
	Lệ phí 
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Văn bản xác nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.



Mẫu đơn:


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường: ..............................................

	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu kiểm soát
	Qui định kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	















              …..,Ngày    tháng    năm 200
















Đại diện doanh nghiệp

5. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính đặt tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang (39 Trưng Trắc, Phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Bước 3. Trả kết quả cho khách hàng và gửi kết quả cho cơ quan Hải quan, hồ sơ sau khi được phê duyệt được lưu 1 bộ tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng (39 đường Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), 01 bộ trả lại khách hàng, và gửi kết quả cho cơ quan Hải quan. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Phụ lục 1)
- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:

+ Hợp đồng, danh mục hàng hóa kèm theo.

+ Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực)

+ Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn; hóa đơn; tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa được đủ nội dung theo quy định)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Phụ lục 1 - Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 về việc Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

	8
	Lệ phí 
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Văn bản xác nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều cảu Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
- Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 về việc Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ



Phụ lục I: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

Kính gửi :………………….(Tên Cơ quan kiểm tra)


Người nhập khẩu:


Địa chỉ :


Điện thoại :
Fax:


Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau:

	Số TT
	Tên hàng hóa,  nhãn hiệu, kiểu loại
	Đặc tính kỹ thuật


	Xuất xứ, Nhà sản xuất
	Khối lượng/ số lượng
	Cửa khẩu nhập
	Thời gian

nhập khẩu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây:  


( Hợp đồng (Contract) số :   

( Danh mục hàng hoá (Packing list): 


( Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Giấy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: .........do Tổ chức...  ........ cấp ngày: ...... / ....... / .............. tại: 


( Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số : 


do Tổ chức chứng nhận : …....... cấp ngày: ...... /....... / .............. tại: 


( Hóa đơn (Invoice) số: .........................................................................................

( Vận đơn (Bill of Lading) số: 


( Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số : 


( Giấy chứng nhận xuất xứ C/O số: 


( Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm lô hàng hoá nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn .................................. hoặc quy chuẩn kỹ thuật .................................



.., ngày…. tháng ….năm…200..

(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)                                      

vào sổ đăng ký: số:...../  Cơ quan KT                        
 (NGƯỜI NHẬP KHẨU)

 Ngày…… tháng…… năm 200...                                            (ký tên, đóng dấu)


(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu)


6. Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực TC-ĐL-CL:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật. 
Bước 2. Nộp hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang, số 39 Trưng Trắc - Phường 1- Tp Mỹ Tho - Tiền Giang. 

- Cán bộ công chức Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, đồng thời viết biên nhận giao cho người đến nộp. 

Bước 3. Trưởng, phó các phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ khiếu nại và giải quyết theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được phân công. Trường hợp hồ sơ vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải báo cáo lên Ban lãnh đạo Chi cục TĐĐLCL xem xét giải quyết.

Bước 4. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và triển khai thực hiện quyết định. Thời hạn không quá 05 ngày.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn khiếu nại (mẫu đơn 32)
2. Văn bản giải quyết khiếu nại của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	Giải quyết lần đầu là 15 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Đơn khiếu nại (mẫu đơn 32)

	8
	Lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Trả lời trực tiếp hoặc thông báo qua điện thoại.

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc Hội.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 29/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.


- Nghị định 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường, chất lượng hàng hoá.
- Nghị định 95/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2005/NĐ-CP.
- Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.



Đơn khiếu nại (mẫu đơn 32)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

......., ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:  ………………………………. (1)

Họ và tên: …………………………………. (2); 

Mã số hồ sơ: 
 (3)

Địa chỉ: 


Khiếu nại 
 (4)

Nội dung khiếu nại
 (5)

(Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có)

                                                                                              NGƯỜI KHIẾU NẠI
                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

-  Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. 

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);


7. Nhận mẫu và trả kết quả thử nghiệm:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Cá nhân hoặc cơ quan có nhu cầu sẽ nộp phiếu yêu cầu thử nghiệm tại Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang (Số 129, Nguyễn Huệ, phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Bước 2. Bộ phận nhận mẫu và trả kết quả cho khách hàng theo đúng thời hạn hẹn trong Phiếu nhận mẫu (tùy theo loại mẫu, chỉ tiêu thử nghiệm, thời gian hẹn trả kết quả sẽ khác nhau).

Kết quả được giữ lại 01 bản lưu tại bộ phận nhận mẫu, số lượng bản kết quả trả cho khách hàng tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 3. Khách hàng đến nhận kết quả thử nghiệm sẽ thanh toán chi phí kiểm mẫu và các chi phí có liên quan.

Kế toán sẽ ra Biên lai thu phí lệ phí đối với phí thử nghiệm và ra hóa đơn tài chính đối với các chi phí khác. Khách hàng sẽ nộp phí bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Trường hợp gửi mẫu tại văn phòng Trung tâm (BM.17.01 và BM.17.02)
- Trường hợp lấy mẫu ngoài hiện trường: BM.17.10

và Phiếu nhận yêu cầu lấy mẫu hiện trường. (BM.17.11)

b) Số hồ sơ: 01 bộ.

	4
	Thời hạn giải quyết 
	Nhanh nhất là 03 ngày kể từ ngày nhận mẫu và các thông tin liên quan. Chậm nhất là 20 ngày (Tùy theo từng loại mẫu, chỉ tiêu thử nghiệm, số lượng mẫu)

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	- Phiếu yêu cầu thử nghiệm BM.17.01 

- Phiếu nhận mẫu BM.17.02 

- Phiếu yêu cầu lấy mẫu đo đạc ngoài hiện trường BM.17.10 

- Phiếu nhận yêu cầu lấy mẫu hiện trường.BM.17.11 

	8
	Lệ phí.
	I. Lĩnh vực hóa môi trường.

1. Nước sinh hoạt – Nước uống – Nước khoáng – Nước tinh khiết- Nước cho đổ bêtông và Vữa.

- Độ trong dienert : 40.000 đ.

- Độ đục: 50.000 đ

- Cặn không tan (SS): 50.000 đ

- Cặn hòa tan (DS): 60.000 đ.

- Cặn toàn phần (TDS): 60.000 đ

- pH: 30.000 đ

- Độ cứng toàn phần: 60.000 đ

- Nhu cầu oxy hoá học COD: 80.000 đ

- Hàm lượng Oxy hòa tan (DO): 60.000 đ 

- Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày BOD5 : 80.000 đ

- Hàm lượng clorua (Cl-): 50.000 đ

- Hàm lượng nitrite (NO2-): 50.000 đ

- Hàm lượng nitrate (NO3-): 50.000 đ 

- Hàm lượng amonium (NH4+): 60.000 đ 

- Hàm lượng phosphate (PO43-): 60.000 đ

- Hàm lượng các kim loại (Fe, Pd, …): 60.000 đ

- Độ dẫn điện: 40.000 đ

- Nhiệt độ: 30.000 đ

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí: 60.000 đ

- E.Coli: 60.000 đ

- Coliform: 60.000 đ 

- Chỉ số Permanganate (HCHC): 60.000 đ

2. Nước thải.

- Mùi: 20.000 đ

- Hàm lượng cặn: 50.000 đ

- Hàm lượng phospho tổng số: 60.000 đ

- Hàm lượng Nitơ tổng số: 60.000 đ

3.KHÔNG KHÍ 
KHÍ

- Phân tích mẫu khí hóa học (SO2, CO, NO2, HCl, NH3 …): 300.000 đ

- Phân tích mẫu khí hiện số: 50.000 đ

BỤI

- Bụi trọng lượng: 50.000 đ

VI KHÍ HẬU

- Nhiệt độ: 8.000 đ

- Ẩm độ: 8.000 đ

- Vận tốc gió: 8.000 đ

ỒN

- Ồn chung: 20.000 đ

ÁNH SÁNG

- Đo ánh sáng: 10.000 đ

ĐO RUNG ĐỘNG

- Tần số cao: 50

- Tần số thấp: 30

II.LĨNH VỰC THỰC PHẨM

1.THỨC ĂN GIA SÚC

- Độ ẩm: 40.000 đ

- Hàm lượng sạn cát: 60.000 đ

- Hàm lượng Protid: 60.000 đ

- Hàm lượng tro tổng: 50.000 đ

2.NƯỚC MẮM - NƯỚC CHẤM

Hàm lượng đạm tổng số: 60.000 đ

III. LĨNH VỰC CƠ LÝ

1. Xi măng

- Độ mịn qua sàng: 20.000 đ

- Thời gian đông kết: 30.000 đ

- Độ ổn định thể tích: 30.000 đ

- Cường độ nén 2,28 ngày: 200.000 đ

- Khối lượng riêng: 30.000 đ

- Lượng nước tiêu chuẩn: 20.000 đ

2. Bê tông

- Khối lượng thể tích: 30.000 đ

- Độ sụt: 20.000 đ

- Thử nén: 90.000 đ

- Cường độ uốn của bêtông: 120.000 đ

- Độ hút nước: 60.000 đ

- Khối lượng riêng: 30.000 đ

- Đúc mẫu tại hiện trường và thử nén: 200.000 đ

- Thiết kế cấp phổi bêtông: 400.000 đ

3. CÁT, ĐÁ, SỎI

- Khối lượng riêng: 20.000 đ

- Khối lượng thể tích: 20.000 đ

- Thành phần hạt: 100.000 đ

- Hàm lượng tạp chất hữu cơ: 20.000 đ

- Hàm lượng hạt thoi dẹt: 30.000 đ

- Khối lượng thể tích xốp: 20.000 đ

- Độ ẩm: 20.000 đ

- Độ nén dập trong xilanh: 80.000 đ

- Hàm lượng bụi bùn sét bẩn: 20.000 đ 

- Mài mòn tang quay: 80.000 đ

- Độ hút nước: 60.000 đ

4. KIM LOẠI

- Thử kéo: 

+ d<10: 90.000 đ

+ 10<d<20: 140.000 đ

+ 20<d<32: 250.000 đ

+ d>32: 300.000 đ

5. GẠCH XÂY

- Kích thước cơ bản: 20.000đ

- Độ bền nén: 90.000 đ

- Độ hút nước: 60.000 đ

- Khối lượng thể tích: 10.000 đ

Lệ phí kiểm nghiệm theo Thông tư 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng Phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

- Chi phí đi lại và các chi phí khác theo thỏa thuận với khách hàng.

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Phiếu kết quả thử nghiệm

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Thông tư 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng Phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.



Mẫu đơn kèm theo:
	SỞ KH & CN TIỀN GIANG
	BIỂU MẪU

PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM
	Mã hiệu           : BM.17.01

Lần ban hành   : 01

Ngày ban hành : 27/3/2009

Số trang/ tổng trang: 2/1

	TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ

CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	
	


Số 129,168 Nguyễn Huệ - Phường 7 - TP. Mỹ Tho                          Số: ......................../YCTN

ĐT: 073 872175 - Fax: 073 872175


Tên đơn vị gửi mẫu: .........................................................................................................
Địa chỉ         : ....................................................................................................................


Điện thoại    : ...................................... Fax: ....................................................................


Do Ông (Bà): ...................................... Chức vụ: ....................................... làm đại diện.


Yêu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu của mẫu ......................................................... sau đây:


Chỉ tiêu thử nghiệm
Phương pháp thử


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


Số lượng/Khối lượng (Thể tích): .........................mẫu/ ....................................................


Qui cách: ..........................................................................................................................


Lý lịch mẫu:



Ngày lấy (đổ) mẫu: ..............................................................................................



Tên công trình: ..................................................................................................... 



Tên hạng mục: ......................................................................................................


Lưu mẫu tại phòng thử nghiệm:


         ( Có 



( Không


Yêu cầu:


        ( Nhận lại mẫu
( Tách KQ theo từng mẫu
     ( Số lượng: ............... bản


        ( Điện thoại trước
( Fax trước
   ( Ngày lấy KQ thử nghiệm: ..........


(*) Chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện




   
         






                Mỹ Tho, ngày ......... tháng ........... năm ...........  


Người viết phiếu yêu cầu




	
SỞ KH & CN TIỀN GIANG
	BIỂU MẪU

PHIẾU NHẬN MẪU
	Mã hiệu           : BM.17.02

Lần ban hành   : 00

Ngày ban hành : 06/4/2006

Số trang/tổng số trang  : 2/1

	TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	
	


Số 129,168 Nguyễn Huệ - Phường 7 - TP. Mỹ Tho                  
Số :……………./PNM

ĐT: 073 872175 - Fax: 073 872175


Trung tâm KT&CNSH có nhận mẫu: ....................................................................


Số lượng/Khối lượng (Thể tích)
   : .. ................................................................


Qui cách

: .............................................................................................


Đơn vị yêu cầu
: .............................................................................................


Do Ông (Bà)

: ....................................... Chức vụ .................làm đại diện.


Ngày hẹn trả KQ thử nghiệm: ................................Số lượng ........... bản KQKN.


Lệ phí thử nghiệm: ................................................................................................



( Đã thanh toán
     ( Đã ra hoá đơn
               ( Chưa thanh toán



Đã ứng trước ................................................ Còn lại ................................



Mỹ Tho, ngày........ tháng ........  năm .......







    
            Người nhận mẫu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

	SỞ KH & CN TIỀN GIANG
	BIỂU MẪU

PHIẾUU NHẬN MẪU
	Mã hiệu           : BM.17.02

Lần ban hành   : 00

Ngày ban hành : 

Số trang/tổng số trang  : 1/1

	TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	
	


Số 129,168 Nguyễn Huệ - Phường 7 - TP. Mỹ Tho                  
Số :……………./PNM

ĐT: 073 872175 - Fax: 073 872175


Trung tâm KT&CNSH có nhận mẫu: ....................................................................


Số lượng/Khối lượng (Thể tích)
   : ...................................................................


Qui cách

: .............................................................................................


Đơn vị yêu cầu
: .............................................................................................


Do Ông (Bà)

: ....................................... Chức vụ .................làm đại diện.


Ngày hẹn trả KQ thử nghiệm: ................................Số lượng ........... bản KQKN.


Lệ phí thử nghiệm: ................................................................................................



( Đã thanh toán
     ( Đã ra hoá đơn
               ( Chưa thanh toán



Đã ứng trước ................................................ Còn lại ................................



Mỹ Tho, ngày........ tháng ........  năm .......







    
    Người nhận mẫu




	SỞ KH & CN TIỀN GIANG
	BIỂU MẪU

PHIẾU NHẬN MẪU
	Mã hiệu           : BM.17.02

Lần ban hành   : 00

Ngày ban hành : 06/4/2006

Số trang/tổng số trang  : 2/1

	TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	
	


(Liên 2 : Giao khách hàng)

Số :……………./PNM

Tên khách hàng     : …………………………………………………… .

Địa chỉ                   : …………………………………………………….

Điện thoại
: …………………………………………………….

Tiền ứng trước :……………………………………………………..

	TT
	Tên mẫu
	Lượng mẫu -tình trạng mẫu
	Chỉ tiêu yêu cầu
	Yêu cầu về phương pháp thử và thời gian
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tiền Giang, ngày      tháng        năm







   
   Người nhận mẫu




	SỞ KH & CN TIỀN GIANG
	BIỂU MẪU

PHIẾU YÊU CẦU LẤY MẪU - 

ĐO ĐẠC NGOÀI HIỆN TRƯỜNG
	Mã hiệu            : BM.17.10

Lần ban hành    : 00

Ngày ban hành : 06/4/2006

Số trang / tổng số trang: 2/1

	TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ

CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	
	


129,168 Nguyễn Huệ - Phường 7 - TP. Mỹ Tho
          Số: ................................/YCLM

ĐT: 073 872175 - Fax: 073 872175






Tên đơn vị yêu cầu: ...............................................................................................


Địa chỉ
: ........................................................................................................


Điện thoại
: ........................................................................................................


Do Ông (Bà)
: ........................................................................................................


Yêu cầu TTKT&CNSH lấy mẫu tại hiện trường để thí nghiệm các chỉ tiêu của mẫu ........................................................................... sau đây:


Chỉ tiêu của mẫu
Phương pháp lấy mẫu


................................................................................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


Số lượng/Khối lượng (thể tích): ................................ mẫu ...................................


Quy cách
: ........................................................................................................


Tại địa điểm
: ........................................................................................................


Vào lúc (giờ xuất phát/giờ lấy mẫu): .....................................................................


Phương tiên đi lại:



( Xe đón tại TTKT&CNSH

( Tự túc


Lý lịch mẫu:



Ngày lấy (đỗ) mẫu: .
...................................................................................



Tên công trình: ...........................................................................................



Tên hạng mục: ............................................................................................


Yêu cầu khác:



Ngày lấy KQ thử nghiệm: ................. số lượng ........ bản KQ thử nghiệm



 (............................................................ ( ...............................................







Mỹ Tho, ngày ......... tháng .......... năm ..........








     Người viết phiếu yêu cầu




	SỞ KH&CN TIỀN GIANG
	BIỂU MẪU

PHIẾU NHẬN YÊU CẦU LẤY MẪU - ĐO ĐẠC HIỆN TRƯỜNG
	Mã hiệu            : BM.17.11

Lần ban hành   : 00

Ngày ban hành : 06/4/06

Số trang / tổng số trang: 1/1

	TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	
	


129,168 Nguyễn Huệ - Phường 7 - TP. Mỹ Tho                     Số:……………………/PNMHT

ĐT: 073 872175 - Fax: 073 872175

Trung tâm KT&CNSH có nhận yêu cầu lấy mẫu – đo đạc hiện trường của:……………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………….

Chi phí dự kiến
: ………………………………………………………………………

Tiền ứng trước
:…………………………………………………………………………                  ( Đã thanh toán

( Đã ra hóa đơn 

( Chưa thanh toán

	TT
	Yêu cầu
	Mã số
	Địa điểm, 

công trình
	Thời gian thực hiện
	Thời gian trả kết quả
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                               Tiền Giang, ngày      tháng        năm







                  Người nhận yêu cầu


II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ:
8. Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận nộp tiền tại Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phụ lục 3 - Tờ khai cấp giấy chứng nhận


- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:

+ Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký họat động khoa học công nghệ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42, NĐ105.2006.ND.CP.
+ Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp họat động cho tổ chức.
+Chứng từ nộp phí lệ phí.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	4
	Thời hạn giải quyết 
	Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:
a) Trường hợp hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2 Mục IV của Thông tư này và tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Mục I của Thông tư này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định.

b) Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc tổ chức không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Mục I của Thông tư này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết thời hạn đã ấn định mà tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Phụ lục 3 - Tờ khai cấp giấy chứng nhận

	8
	Lệ phí
	150.000 đồng cho một tổ chức

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận.

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
- Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
- Thông tư 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
- Thông tư 01/2008/TT-BKHCN Hướng dẫn cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. 


9. Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận nộp tiền tại Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phụ lục 3 Tờ khai cấp giấy chứng nhận


- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:

+ Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký họat động khoa học công nghệ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42, NĐ105.2006.ND.CP.

+ Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp họat động cho tổ chức.
+ Chứng từ nộp phí lệ phí.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	4
	Thời hạn giải quyết 
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Phụ lục 3 - Tờ khai cấp giấy chứng nhận




	8
	Lệ phí.
	150.000 đồng cho một tổ chức.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận tổ chức giám định bị lỗi do Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận gây ra, thì cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận miễn phí trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của tổ chức giám định

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
- Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
- Thông tư 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
- Thông tư 01.2008TT.BKHCN Hướng dẫn cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. 



Phụ lục 3 - Tờ khai cấp giấy chứng nhận (Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 (Hướng dẫn cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp)
	TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

 GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ   

                   39 Hùng Vương , phưiờng 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang                                    

Tổ chức dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp(
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                         TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                                         Điện thoại:                                                                                                   

	(                                           NỘI DUNG YÊU CẦU  

( Cấp Giấy chứng nhận lần đầu           

( Cấp lại Giấy chứng nhận                                            Số Giấy chứng nhận đã cấp:

    Lý do cấp lại:   ( Giấy chứng nhận bị mất      ( Giấy chứng nhận bị lỗi  

                              ( Giấy chứng nhận bị hỏng    ( Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận

	(                           DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC 

Stt

Họ và tên

Số Thẻ giám định viên

Chuyên ngành 




	(                      CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai theo mẫu             

( Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

( Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên thuộc tổ chức 

( Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất)             

( Chứng từ nộp phí, lệ phí (trừ trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận)
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

(
(
(


  (                                                             CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI ĐƠN

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                        Khai tại: …………  ngày … tháng … năm …

                                                Chữ ký, họ tên người khai đơn

                                                       (ghi rõ chức vụ và đóng dấu)


10. Giải quyết khiếu nại liên quan đến Sở hữu công nghiệp:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang; Địa chỉ: 39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trong trường hợp người tố cáo đến trình bày trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn ghi nội dung tố cáo theo mẫu (mẫu đơn 46)

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Bước 2. Nhận thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn (nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền gỉai quyết), nhận thông báo chuyển đơn (nếu đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết) 

Thời hạn ra văn bản thụ lý hoặc chuyển đơn: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Bước 3. Ban hành văn bản thông báo kết quả tố cáo

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, qua đường bưu điện 

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn tố cáo (mẫu đơn 46);

- Chứng cứ chứng minh là chủ thể quyền hoặc người được chuyển giao, được thừa kế, kế thừa quyền sở hữu trí tuệ;

- Chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm đã xảy ra; 

- Bản sao Thông báo của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ gửi cho người xâm phạm; 

- Chứng cứ về thiệt hại do sản phẩm xâm phạm;

- Chứng cứ và hiện vật về hàng hóa giả mạo;

- Chứng cứ chứng minh yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	Thời hạn giải quyết không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý đơn; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 90 ngày.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Đơn tố cáo (mẫu đơn 46)

	8
	Lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo.


	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc Hội.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 29/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại , tố cáo.
- Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Quyết định 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang



Đơn tồ cáo (mẫu đơn 46)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

……., ngày ……. tháng …….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………………………………. (1)

Tên tôi là: 


Địa chỉ: 


Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: 



(2)

Nay tôi đề nghị: 
(3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

                                                                             NGƯỜI TỐ CÁO
                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.


III. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử - An toàn bức xạ và hạt nhân:
11. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (Mẫu đơn I.2.1).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (Mẫu đơn I.2.1).

	8
	Lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy đăng ký 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008
- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và câp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;
- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ


- Mẫu đơn  I.2.1:
PHIẾU KHAI BÁO CÁC NGUỒN BỨC XẠ

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:



Fax:


Email:

II. PHÂN LOẠI NGUỒN BỨC XẠ

Nguồn phóng xạ kín 1

Nguồn phóng xạ hở 2

Máy phát tia X 3

Máy gia tốc 4

Ghi chú:

1 Tổ chức, cá nhân khai báo nguồn phóng xạ kín ghi tiếp các nội dung khai tại Phần I.

2 Tổ chức, cá nhân khai báo nguồn phóng xạ hở ghi tiếp các nội dung khai tại Phần II

3 Tổ chức, cá nhân khai báo máy phát tia X ghi tiếp các nội dung khai tại Phần III.

4 Tổ chức, cá nhân khai báo máy gia tốc ghi tiếp các nội dung khai tại Phần IV.

PHẦN III. DÀNH CHO MÁY PHÁT TIA X

(dùng để khai báo cho từng máy)

I. ĐẶC TÍNH CỦA MÁY PHÁT TIA X

2.1. Mã hiệu máy (Model):

2.2. Số Seri:

2.3. Hãng, nước sản xuất:


2.4. Điện áp cực đại (kV):

2.5. Dòng cực đại (mA):


2.6. Năm sản xuất:

2.7. Ngày lắp đặt:

2.8. Liệt kê các bộ phận chính của máy cùng với mã hiệu:

2.9. Mục đích sử dụng:

Chiếu chẩn đoán (CĐ)


Chiếu CĐ có tăng sáng truyền hình

Chụp CĐ tổng hợp


Chụp mạch máu (Angio)

Chụp răng




Chụp vú

Chụp cắt lớp CT



Chụp ảnh công nghiệp

Soi kiểm tra hành lý


Phân tích huỳnh quang tia X

2.11. Cố định hay di chuyển:



Cố định:

 Di chuyển

2.12. Tình trạng sử dụng:

2.13. Nơi đặt máy:

II. BÀN ĐIỂU KHIỂN MÁY

3.1. Mã hiệu (Model)

3.2. Số Sêri:

3.3. Hãng sản xuất:

3.4. Năm sản xuất:
	NGƯỜI LẬP PHIẾU

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	...., ngày.... tháng... năm....

NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ

(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


12. Cấp giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy phép kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy phép ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy phép cho người đến nhận Giấy phép. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán (mẫu 02/ATBX-CP quy định tại phụ lục 3).
- Phiếu khai báo cơ sở bức xạ (mẫu 10/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4).
- Phiếu khai báo máy X-quang chẩn đoán (mẫu 13/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4).
- Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ (mẫu 11/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4).
- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (mẫu 12/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4).
- Bản đánh giá an toàn bức xạ tại cơ sở có các nội dung được quy định tại Phụ lục 4.

- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:

+ Quyết định thành lập cơ sở hoặc giấy phép kinh doanh;

+ Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với các phòng đặt nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn đối với các phòng nầy;

+ Lý lịch nguồn bức xạ; trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại hoạt độ, tên đồng vị phòng xạ (đối với nguồn phóng xạ) và các thông số kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị bức xạ);

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có); chứng chỉ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của nhà sản xuất;

+ Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp;

+ Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ;

+ Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định;

+ Nội quy làm việc của cơ sở, quy trình làm việc với thiết bị X-quang.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Mẫu 02/ATBX-CP - Đơn xin cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.
Mẫu 10/ATBX-CP - Phiếu khai báo cơ sở bức xạ.
Mẫu 13/ATBX-CP - Phiếu khai báo máy X-quang chẩn đoán.
Mẫu 11/ATBX-CP - Phiếu khai báo người phụ trách ATBX.
Mẫu 12/ATBX-CP - Phiếu khai báo nhân viên bức xạ.
Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thụ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho hoạt động liên quan đến bức xạ.

	8
	Lệ phí.
	- Phí thẩm định để cấp Giấy phép sử dụng nguồn bức xạ trong Y tế X quang: 1.500.000 đồng/1 thiết bị.

- Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở bức xạ: 100.000 đồng/1 Giấy phép.

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy phép 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25/6/1996 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ.
- Thông tư liên tịch của Bộ KH-CN&MT và Bộ Y tế số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 về việc Hướng dẫn việc thực hiện An toàn bức xạ trong Y tế.
- Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thụ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho hoạt động liên quan đến bức xạ.

- Quyết định 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực An toàn và kiểm soát bức xạ.



Mẫu đơn:

1. Mẫu 02/ATBX-CP:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

Số: ......../........                                      ....., ngày........ tháng...... năm......

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BỨC XẠ

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ..........................................

Địa chỉ:

Điện thoại:



Fax:



Email:

Đề nghị Sở Khoa học & Công nghệ Tiền Giang cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ

1. Tên cơ sở bức xạ: (nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:

Điện thoại:



Fax:



Email:

2. Họ tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ:





Giới tính: Nam (Nữ)

3. Các công việc bức xạ đề nghị được tiến hành:

	Tên công việc bức xạ
	Ngày dự kiến bắt đầu

	
	

	
	


4. Các hồ sơ có liên quan khác:

(1)

(2)

............(tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an tòan và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về an tòan bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ

(Ký tên và đóng dấu)


2. Mẫu 10/ATBX-CP:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU KHAI BÁO CƠ SỞ BỨC XẠ

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân khai báo:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax: 5. E-mail:

II. CƠ SỞ BỨC XẠ (nếu khác với tổ chức, cá nhân khai báo)

1. Tên cơ sở bức xạ:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax: 5. E-mail:

III. NGUỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ

1. Họ và tên: Giới tính: Nam / Nữ

2. Chức vụ:

3. Ngày sinh:

4. Nơi sinh:

5. Số CMND: 

6. Ngày cấp: 

7. Nơi cấp:

8. Quê quán:

9. Hộ khẩu thường trú:

10. Điện thoại: 11. Fax: 12. E-mail

13. Trình độ đào tạo: 14. Chuyên ngành:

15. Có được đào tạo về an toàn bức xạ không? Có          Không

	NGƯỜI LẬP PHIẾU

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	............, ngày..........tháng.........năm........

NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ

(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



3. Mẫu 13/ATBX-CP:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU KHAI BÁO MÁY X-QUANG CHẨN ĐOÁN

(Dùng để khai báo cho từng máy khi xin cấp phép sử dụng)

1.
CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên cơ sở bức xạ: …………………………………………………................

Địa chỉ (1): ……………………………………………………………………

Điện thoại: …………………… Fax: …………………… Email: …………

2.
ĐẶC TÍNH CỦA MÁY PHÁT TIA  X

1. Mã hiệu máy (Model)…………………………


2. Số Seri: …………

3. Hãng sản xuất: ………………………………..

4. Nước sản xuất: …………

5. Điện áp cực đại (kV): …………………………  

6. Dòng cực đại (mA): ….

7. Dạng sóng: ………………………………

8. Năm sản xuất: ……………………………… .    

9. Ngày lắp đặt: …………

10. Cố định hay di động:

Cố định  (

Di động  (
11. Tình trạng sử dụng: …………………………………………………

12. Nơi đặt máy(1): ………………………………………………………

3.
BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY:

1.
Mã hiệu (Model): ……………………
2.  Số sêri: …………...........

3.
Hãng sản xuất : …………………… 
4.  Năm sản xuất: …………

…………………, Ngày….tháng….năm……

	Người lập phiếu

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	Người quản lý cơ sở bức xạ

(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


1  Ghi rõ số nhà, đường phố, phường/xã, quận/ huyện, tỉnh/thành phố


4. Mẫu 11/ATBX-CP:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU KHAI BÁO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ

I.
CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên cơ sở bức xạ: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………… Fax: ………………… Email: …………………..

II.
LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ và tên:………………………………………… Nam   (

Nữ   (
Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………

Quê quán: …………………………………………………………………………

Điạ chỉ hiện nay: …………………………………………………………………

Trình độ đào tạo: ……………………Chuyên ngành: …………………………..

Trình độ nghiệp vụ: ………………………………………………………………

Phòng/khoa đang làm việc: ………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc : ………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………

Quyết định bổ nhiệm là cán bộ phụ trách an toàn bức xạ số………………., ngày ký…………………

Có được đào tạo về an toàn bức xạ không?:

Có  (

Không  (
Nếu  có thì:

Giấy chứng nhận:    Số: ………
Ngày: …………… Cơ quan cấp: ………….





…………,  Ngày ……….tháng……  năm……….

	Người khai

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	Người quản lý cơ sở bức xạ

(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



5. Mẫu 12/ATBX-CP:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

I.
CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên cơ sở bức xạ: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ (1): ……………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………… Fax: …………………… Email: …………………………..

II. LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………………… Nam   (

Nữ   (
Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………….

Số CMND: ………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ……………...............

Quê quán: …………………………………………………………………………

Điạ chỉ hiện nay1: ………………………………………………………...............

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………

Trình độ nghiệp vụ: ………………………………………………………………

Phòng/khoa đang làm việc: ………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc : ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………Fax: ……………………………………..................

Làm nhân viên bức xạ từ ngày……tháng……năm……

Có được đào tạo về an toàn bức xạ không?:
Có  (

Không  (
Nếu  có thì:

Giấy chứng nhận:    Số: ………… Ngày: ……… Cơ quan cấp: ………………...

Có theo dõi liều bức xạ nghề nghiệp không?
Có  (
Không  (
Nếu có từ năm nào?
   Liều hàng năm trong 3 năm gần nhất        (mSv/năm)

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÂN VIÊN.

Tên Cơ sở bức xạ thứ nhất/thứ hai:……………………………………………….

Thời gian bắt đầu:…………………Thời gian kết thúc:………………….............

Có dùng liều kế cá nhân không?:
Không  (        Có  (         nếu có thì:

Các lần nhận liều vượt quá mức cho phép (thời gian và liều đã nhận):




…………,  Ngày ……….tháng………  năm……….

	
Người khai

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	Người quản lý cơ sở bức xạ

(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu )



13. Đề nghị gia hạn giấy phép cho cơ sở X-quang chẩn đoán bệnh:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

- Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

- Công chức trả Giấy phép kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy phép ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy phép cho người đến nhận Giấy phép. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin gia hạn Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán (mẫu 07/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3).
- Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp Giấy phép trước.

- Bản báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời hạn của Giấy phép trước.

- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm: Giấy phép sắp hết hạn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Mẫu đơn: Mẫu 07/ATBX-CP - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép.

	8
	Lệ phí.
	- Phí thẩm định để gia hạn Giấy phép sử dụng nguồn bức xạ trong y tế X quang thì thu bằng 25% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới: 375.000 đồng/1 thiết bị.

- Lệ phí cấp gia hạn Giấy phép hoạt động cho cơ sở bức xạ: 100.000 đồng/1 Giấy phép. 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy phép 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25/6/1996 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ.
- Thông tư liên tịch của Bộ KH-CN&MT và Bộ Y tế số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 về việc Hướng dẫn việc thực hiện An toàn bức xạ trong Y tế.
- Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thụ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho hoạt động liên quan đến bức xạ.

- Quyết định 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực An toàn và kiểm soát bức xạ.



Mẫu đơn 07/ATBX-CP:
	………………………………. ……………………………….

      Số:............ /....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ........................., ngày........... tháng........ năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP

Kính gửi: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ............................................................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………..Fax:
………………Email:……………………………….

Đề nghị Sở Khoa học & Công nghệ Tiền Giang gia hạn giấy phép: …………..……… …………………………………………………………………………………………...

được cấp ngày:…………………………………………………………………………..

cơ quan cấp:……………………………………………………………………………..

có thời hạn đến ngày: …………………………………………………………………...

1. Tên cơ sở bức xạ: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………..Fax:
………………Email:……………………………….

2. Họ tên người quản lý cơ sở bức xạ: ………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………Giới tính: Nam (Nữ) …………………….

……………………………………………………………  đã kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã nộp ngày ........................... và điều kiện qui định ghi trong giấy phép, bảo đảm rằng:

- Không có thay đổi liên quan đến hồ sơ xin cấp giấy phép;

- Các điều kiện qui định ghi trong giấy phép vẫn còn được tuân thủ.

…………………………………………………………… cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an tòan và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về an tòan bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


14. Đề nghị sửa đổi giấy phép cho cơ sở X-quang chẩn đoán bệnh:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy phép kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy phép ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy phép cho người đến nhận Giấy phép. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mẫu 08/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3.
- Bản đánh giá ATBX sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ.

- Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm: Giấy phép cần sửa đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 


	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Mẫu đơn: Mẫu 08/ATBX-CP - Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép.
Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho hoạt động liên quan đến bức xạ.

	8
	Lệ phí.
	Phí thẩm định để sửa đổi Giấy phép sử dụng nguồn bức xạ trong Y tế X quang thì thu bằng 25% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới: 375.000 đồng/1 thiết bị.

Lệ phí cấp sửa đổi Giấy phép cho cơ sở bức xạ: 100.000 đồng/1 Giấy phép. 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy phép 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25/6/1996 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ.
- Thông tư liên tịch của Bộ KHCN&MT và Bộ Y tế số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 về việc hướng dẫn việc thực hiện An toàn bức xạ trong Y tế.
- Quyết định 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực An toàn và kiểm soát bức xạ.
- Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thụ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho hoạt động liên quan đến bức xạ


Mẫu 08/ATBX-CP:
	TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP

Số:.......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

(Sở Khoa học và Công nghệ....)

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị sửa đổi giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:


E-mail:

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ....) sửa đổi giấy phép

(Tên giấy phép)

được cấp ngày:

cơ quan cấp:

có thời hạn đến ngày:

1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:


E-mail:

2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ: 




Giới tính: Nam (Nữ)

3. Các nội dung đề nghị sửa đổi:

-

-

4. Các hồ sơ kèm theo:

(1)

(2)

(3)

........... (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị sửa đổi giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

Người quản lý cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

15. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế):
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy phép ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Chứng chỉ cho người đến nhận Chứng chỉ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu 12/ATBX-CP);
- Giấy chứng nhận sức khỏe;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	4
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	1 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 
2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu 12/ATBX-CP);
Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho hoạt động liên quan đến bức xạ.

	8
	Lệ phí.
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề.

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008
- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và câp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ



1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: (Ban hành kèm theo Công văn số 134/CV-BKHCN ngày 23/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	......., ngày … tháng ..... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

(Người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ (tỉnh/thành phố) …

Họ và tên:

Số CMND:

Nơi làm việc:

       Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ (tỉnh/thành phố)... cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Các hồ sơ kèm theo:

(1) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ

(2) Giấy chứng nhận sức khoẻ

(3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.

        Tôi xin cam đoan các khai báo là đúng sự thật và đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, các điều kiện ghi trong chứng chỉ.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ

(Ký tên và đóng dấu)
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

(Ký, ghi rõ họ tên)



2. Mẫu 12/ATBX-CP:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

I.
CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên cơ sở bức xạ: ……………………………………………………………….

Địa chỉ (1): ……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………… Fax: ………………… Email: ………………………..

III. LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………………… Nam   (

Nữ   (
Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………….

Số CMND: ………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ……………...............

Quê quán: …………………………………………………………………………

Điạ chỉ hiện nay1: ………………………………………………………...............

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………

Trình độ nghiệp vụ: ………………………………………………………………

Phòng/khoa đang làm việc: ………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc : ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………Fax: ……………………………………..................

Làm nhân viên bức xạ từ ngày……tháng……năm……

Có được đào tạo về an toàn bức xạ không?:
Có  (

Không  (
Nếu  có thì:

Giấy chứng nhận:    Số: ………… Ngày: ……… Cơ quan cấp: ………………...

Có theo dõi liều bức xạ nghề nghiệp không?
Có  (
Không  (
Nếu có từ năm nào?
   Liều hàng năm trong 3 năm gần nhất        (mSv/năm)

IV. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÂN VIÊN.

Tên Cơ sở bức xạ thứ nhất/thứ hai:……………………………………………….

Thời gian bắt đầu:…………………Thời gian kết thúc:………………….............

Có dùng liều kế cá nhân không?:
Không  (        Có  (         nếu có thì:

Các lần nhận liều vượt quá mức cho phép (thời gian và liều đã nhận):




…………,  Ngày ……….tháng………  năm……….

	
Người khai

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	Người quản lý cơ sở bức xạ

(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu )



16. Cấp giấy chứng nhận kiểm định máy X-quang, đo đạc phòng X-quang:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Cơ sở có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp Phòng Hành chánh - Tổng hợp thuộc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang (Số 129, Nguyễn Huệ, phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và cung cấp thông tin làm cơ sở để soạn thảo hợp đồng (qua điện thoại hoặc bằng văn bản).

Bước 2. Hợp đồng được Thủ trưởng hai bên ký và mỗi bên giữ 02 bản. 

Bước 3. Giám đốc Trung tâm chỉ đạo bộ phận Hành chính và bộ phận Kỹ thuật phối hợp sắp xếp ngày thực hiện và báo trước cho cơ sở ít nhất 02 ngày.

Bước 4. Khi nhận được chi phí khách hàng thanh toán thì bộ phận Hành chính sẽ trả kết quả cho khách hàng bằng hình thức chuyển phát nhanh có hồi báo. Hoặc Cơ sở có thể cử người đến tại Văn phòng Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang nhận kết quả và thanh toán chi phí.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ (nếu có).
- Hợp đồng dịch vụ ATBX.
- Biên bản đo đạc.
- Danh sách nhân viên X-quang kèm theo giấy chứng nhận tập huấn về ATBX do Cục ATBX do Cục cấp.

b. Số hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin và hợp đồng của khách hàng gửi lại.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	 Không 

	8
	Lệ phí.
	- Lệ phí kiểm định máy X-quang thông thường: 2.500.000 đồng/máy.

- Lệ phí kiểm định máy X-quang tăng sáng truyền hình: 9.000.000 đồng/máy.

- Lệ phí kiểm định máy CT-Scanner: 9.000.000 đồng/máy.

- Lệ phí đo đạc, suất liều bức xạ phòng X-quang: 1.500.000 đồng/phòng.

- Chi phí đi lại: tùy theo vị trí từng cơ sở và tùy theo số lượng cơ sở trong mỗi đợt đi. 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ năm 1996
- Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ;
- Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quy định về việc kiểm tra thiết bị x - quang chẩn đoán y tế.
- Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.
- Thông tư 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng Phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng


IV. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN):

17. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Công chức trả Giấy chứng nhận yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Phụ lục II). Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có một Phiếu đăng ký kết quả riêng;
- 01 bản chính hoặc bản sao y bản chính Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Các kết quả thuộc diện đăng ký là các tư liệu phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gồm: báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề, báo cáo nhánh, phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; phiếu mô tả quy trình công nghệ (Phụ lục I) và giải pháp kỹ thuật; bản đồ; bản vẽ, ảnh, băng hình, đĩa hình. Các kết quả dạng giấy phải đóng bìa cứng, đồng thời phải kèm theo bản điện tử ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa quang;

- Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Ghi chú: Các tư liệu điện tử không được đặt mật khẩu.

	4
	Thời hạn giải quyết 
	Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị bổ sung hồ sơ, cơ quan đăng ký không nhận được hồ sơ bổ sung hợp lệ thì có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Phụ lục II). 

- Phiếu mô tả quy trình công nghệ (Phụ lục I)

	8
	Lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội.
- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động Thông tin Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.
- Công văn số 6475/UBND-CN ngày 17/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chỉ định cơ quan đăng ký kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ KHCN của tỉnh.



1. Phụ lục II: Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	     1. Tên đề tài:

     2. Cấp đề tài:   Nhà nước          Bộ          Tỉnh,Thành phố               Cơ sở

     3. Mã số đề tài (nếu có):..........................Thuộc Chương trình:.........................

	     4. Cơ quan chủ trì đề tài:

     Địa chỉ:

     Điện thoại:

	     5. Cơ quan chủ quản:

      Địa chỉ:

     Điện thoại:

	     6. Tổng kinh phí  (triệu đồng) :

     Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng):

	     7. Thời gian thực hiện: .........tháng, bắt đầu từ tháng.........../.............

                                                              kết thúc............/................

	    8. Chủ nhiệm đề tài :  Họ và tên                                                                    

                                       Học hàm, học vị: 

     9. Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu (ghi họ tên, học hàm, học vị):



	10. Đề tài được nghiệm thu chính thức theo Quyết định số................................

 ngày..............tháng.............năm.................của.......................................................

.................................................................................................................................

     11. Họp nghiệm thu chính thức ngày........tháng........năm.....................tại.............................

	     12. Bảo mật thông tin:    A - Không mật         B – Mật        C – Tối mật          D - Tuyệt mật                 

	     13. Sản phẩm giao nộp (ghi số lượng cụ thể):

13.1. Phiếu đăng ký...............bản.                             8. Phim .........................cuộn

13.2. Biên bản họp nghiệm thu: ...........bản chính/bản sao.      13.9. Băng video.................băng

13.3. Báo cáo tổng kết...................quyển.                 13.10. ảnh ....................chiếc

13.4. Báo cáo tóm tắt........................quyển.              13.11. Đĩa mềm ..............đĩa

13.5. Báo cáo đề tài nhánh....................quyển.         13.12. Đĩa CD..................đĩa

13.6. Báo cáo chuyên đề .......................quyển.         13.13. Khác:

13.7. Bản đồ ......................tờ

	14. Chủ nhiệm đề tài                                          15. Xác nhận của cơ quan chủ trì                     

(Ghi rõ họ tên, học hàm học vị và ký)                (Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)




2. Phụ lục I: Phiếu mô tả công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


1. Tên công nghệ ................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Thuộc đề tài/dự án: ..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Chủ nhiệm đề tài/dự án: ..................................................................................................................

4. Cơ quan quản lý đề tài/dự án: ..........................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Tên sản phẩm : ...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

6. Mô tả (sơ lược quy trình sản xuất; sản phẩm và đặc tính kỹ thuật; lĩnh vực áp dụng; yêu cầu nguyên vật  liệu; yêu cầu nhà xưởng, nhiên liệu...; yêu cầu nhân lực)

7. Công suất, sản lượng:

8. Mức độ triển khai:

9. Số liệu kinh tế (đơn giá thành phẩm, giá thiết bị, phí đào tạo, phí vận hành, phí bản quyền, phí bí quyết, tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm...)

10. Hình thức chuyển giao (chìa khóa trao tay, liên doanh, bán thiết bị, bán li-xăng ...)

11. Dạng tài liệu (công nghệ, dự án, tiến bộ kỹ thuật...) :

12. Địa chỉ liên hệ : 


18. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Công chức trả Giấy chứng nhận yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a)Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có);

- Văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	4
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không

	8
	Lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội.
- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động Thông tin Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.
- Công văn số 6475/UBND-CN ngày 17/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chỉ định cơ quan đăng ký kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ KHCN của tỉnh.


19. Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Công chức yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng);

- Dự án sản xuất, kinh doanh;

- Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Đối với doanh nghiệp thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 


	8
	Lệ phí.
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
- Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.


20. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (Phụ lục V)
- Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Phụ lục V: Mẫu đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

	8
	Lệ phí
	Không.

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006
- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 


PHỤ LỤC V: Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm ….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

	Kính gửi: 
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (thành phố) …


I. Các Bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ:

1. Bên giao công nghệ:

Tên (tổ chức, cá nhân):

Địa chỉ:

Tel:                   ; Email:             ; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

Tên người đại diện:                    ; chức danh:

2. Bên nhận công nghệ:

Tên:

Địa chỉ: 

Tel:                   ; Email:             ; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

Tên người đại diện:                    ; chức danh:

II. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ:

1. Sản phẩm của công nghệ được chuyển giao:

- Tên, ký hiệu sản phẩm.

- Tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chuẩn cơ sở, Việt Nam, quốc tế …).

- Sản lượng:

- Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):

2. Nội dung chuyển giao công nghệ:

	Nội dung
	Có
	Không
	Ghi chú

	+ Bí quyết công nghệ 
	(
	(
	 

	+ Tài liệu kỹ thuật 
	(
	(
	 

	+ Đào tạo
	(
	(
	 

	+ Trợ giúp kỹ thuật 
	(
	(
	 

	+ Li xăng các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa …)
	(
	(
	Số đăng ký:


III. Các văn bản kèm theo Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:

	- Hợp đồng bằng tiếng Việt 
	(, số lượng bản: ….

	- Hợp đồng bằng tiếng (nước ngoài) ………… 
	(, số lượng bản: ….

	- Các văn bản khác:
	 

	+ Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, …) của các bên tham gia hợp đồng.
	(

	+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng 
	(

	+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước) 
	(

	+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chuyển giao công nghệ)
	(


Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

	 
	TM. CÁC BÊN
BÊN NHẬN
(chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu) đối với chuyển giao công nghệ trong nước hoặc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam 
hoặc 
BÊN GIAO
(chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu) đối với chuyển giao công nghệ từ
Việt Nam ra nước ngoài


Lưu ý: Đối với ô trống 0, nếu có (hoặc đúng) thì đánh dấu X vào trong ô trống.

 


21. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (Phụ lục V)
- Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Phụ lục V: Mẫu đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

	8
	Lệ phí
	Không

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006
- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 



22. Thẩm tra công nghệ, các dự án đầu tư:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Văn bản thẩm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Công chức trả Văn bản chấp thuận yêu cầu người đến nhận văn bản ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Văn bản cho người đến nhận. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị thẩm tra công nghệ dự án đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư gửi;

- Các tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 
- Giải trình kinh tế - kỹ thuật, trong đó nêu rõ giải pháp về công nghệ bao gồm: quy trình công nghệ; phân tích và lựa chọn phương án công nghệ; danh mục máy móc, trang thiết bị; dây chuyền công nghệ; đánh giá tác động của công nghệ đến môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội. 

- Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu dự án đầu tư có nội dung góp vốn bằng công nghệ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không

	8
	Lệ phí.
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Văn bản chấp thuận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật chuyển giao công nghệ

- Luật Đầu tư năm 2005;
- Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
- Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 về việc hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư.
- Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 05/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


23. Thẩm định công nghệ các thiết bị:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Văn bản chấp thuận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Công chức trả Văn bản chấp thuận yêu cầu người đến nhận văn bản ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Văn bản thẩm tra cho người đến nhận. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị thẩm định thiết bị.

- Catalogue thiết bị.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Văn bản chấp thuận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật chuyển giao công nghệ năm 2006

- Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.
- Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 về việc hướng dẫn thẩm tra công nghệcác dự án đầu tư.
- Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 05/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
- Công văn số 5572/UBND-CN ngày 03/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc duyệt mức chi cho công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư của tỉnh.


24. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệệ (phụ lục 1).
- Quyết định thành lập (đối với tổ chức).

- Nội dung cơ bản của điều lệ tổ chức và họat động của Tổ chức khoa học và công nghệ (phụ lục II).
- Danh sách nhân lực khoa học và công nghệ (phụ lục III).
- Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (phụ lục IV)
- Giấy tờ xác nhận tổ chức khoa học và công nghệ là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính (Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính).

- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật đăng ký của tổ chức khoa học và công nghệ (phụ lục V).
- Sơ yếu lý lịch cá nhân người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5


	8
	Lệ phí.
	- Phí thẩm định áp dụng cho một đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 500.000 đồng  

- Lệ phí cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 200.000 đồng

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép họat động khoa học và công nghệ.


	1. Phụ lục 1:
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:       SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG

 1.Tên tổ chức khoa học và công nghệ: 

        Tên viết tắt

        Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

        Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):

 2. Cơ quan quyết định thành lập (nếu có):

Số quyết định thành lập ..................................... ngày ....... tháng ....... năm 

 3. Thuộc thành phần kinh tế: ( Nhà nước, Tập thể, Tư nhân)

 4. Trụ sở chính:

        Điện thoại

        Fax:

        Email:

 5. Họ và tên người lãnh đạo của tổ chức KH&CN:

Ngày tháng năm sinh:

        Trình độ đào tạo: Văn bằng cao nhất

        Chức danh khao học (nếu có)

        Số chứng minh nhân dân:                         do                           cấp ngày

 6. Chi nhánh (nếu có): 

        Địa chỉ:

        Điện thoại:

 7. Văn phòng đại diện (nếu có)

        Địa chỉ:

        Điện thoại:

 8. Số lượng biên chế:

        Chính nhiệm

        Kiêm nhiệm

 9. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ xin đăng ký hoạt động (ghi tóm tắt các lĩnh vực chính): Căn cứ Quyết định thành lập (nếu có) điều lệ tổ chức và hoạt động

 10. Tổng số vốn:

Trong đó:

        Vốn lưu động:

        Vốn cố định:

 11. Phần cam đoan: Chúng tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN. Nếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, chúng tôi cam đoan hoạt động đúng luật định, đúng nội dung đã đăng ký và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật.

                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày ........... tháng ............ năm 

                                 (Ký và ghi rõ họ, tên người lãnh đạo của Tổ chức KH&CN)


2. Phụ lục II:
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

CHƯƠNG I: Điều khoản chung 

Tên gọi bằng tiếng Việt, tên gọi bằng tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài (nếu có). trụ sở, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có), điện thoại, fax, cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN ( luật KH&CN, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN và các văn bản pháp luật khác có liên quan)…

 

CHƯƠNG II: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của tổ chức NC&PT, tổ chức dịch vụ KH-CN trực thuộc không được vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức chủ quản, ( chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, quyền và nghĩa vụ của thành viên ...)

 

CHƯƠNG III: Tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức, thể thức bổ nhiệm và miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác (Hội đồng sáng lập, Hội đồng khoa học, Hội đồng cố vấn) của tổ chức NC&PT, tổ chức dịch vụ KH&CN.

 

CHƯƠNG IV: Cơ sở vật chất -  kỹ thuật, vốn và tài chính 

Quy định về nguồn gốc cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động, tỉ lệ phân chia thu nhập và các nguyên tắc về tài chính khác.

 

CHƯƠNG V: Giải thể, phá sản 

(điều kiện giải thể, điều kiện phá sản)

 

CHƯƠNG VI: Điều khoản thi hành

(thời gian điều lệ có hiệu lực, điều kiện sửa đổi và bổ sung điều lệ)

3. Phụ lục III:
 

DANH SÁCH NHÂN LỰC KHOA HỌC

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

	 

TT

 
	 

Họ và tên

 
	 

Năm 

sinh
	 

Trình độ

đào tạo
	 

Chuyên 

ngành
	 

Chế độ công tác
	 

Nơi  công tác 



	
	
	
	
	
	Chính nhiệm
	Kiêm nhiệm
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Ghi chú: 

        Nhân lực của các tổ chức KH&CN tư nhân và tập thể phải khai thêm mục địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

        Nơi công tác: nơi làm việc chính nhiệm

 

Xác nhận 
…………. Ngày ……. Tháng ……. năm

của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập,
                   Lãnh đạo tổ chức KH-CN

hoặc cơ quan tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ và tên)

4. PHỤ LỤC IV:
LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1.   Họ và tên: 

2.   Ngày, tháng, năm sinh:

3.   Quốc tịch:

4.   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

5.   Quá trình đào tạo ( kể cả khóa đào tạo ngắn hạn)

 

	Từ.............

Đến............
	Ngành nghề đào tạo

( Đại học và sau đại học)
	Nơi đào tạo

( Tên trường, nước)

	 
	 
	 


 

6.   Quá trình công tác

 

	Từ..............

Đến............
	Chức vụ

Công tác
	Lĩnh vực chuyên môn

( Làm gì)
	Nơi công tác

( Tên tổ chức, nước)

	 
	 
	 
	 


 

7.   Những tiếng nước ngoài đã biết

 

	Tên tiếng nước ngoài
	Trình độ ( tốt, rất tốt, trung bình)

	
	Đọc
	Viết
	Nói
	Nghe hiểu

	 
	 
	 
	 
	 


 

8.   Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản).

9.   Phần cam đoan:  Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu  trách nhiệm trước pháp luật.

10.  Hồ sơ kèm theo: 

        Bản sao các văn bằng đào tạo cao nhất (có công chứng).

        Bản chụp giấy chứng nhận được phong GS,PGS (nếu có).

 

 

Xác nhận 
…………. Ngày ……. Tháng ……. năm

của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập,
                   Lãnh đạo tổ chức KH-CN

hoặc cơ quan tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ và tên)

5. Phục lục V: BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ CỦATỔ CHỨC KH&CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ

 CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên tổ chức KH&CN

Đồng Việt Nam

	Số tt
	Cơ sở vật chất - kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Trị giá
	Nguồn gốc

	
	
	
	
	
	Nhà nước
	Nước ngoài
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm các nhà xưởng,thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, các phương tiện vật chất kỹ thuật - kỹ thuật khác và vốn bằng tiền

Xác nhận 
…………. Ngày ……. Tháng ……. năm

của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập
,                    Lãnh đạo tổ chức KH-CN

hoặc cơ quan tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ và tên)


25. Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH&CN;

- Quyết định thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động trong điều lệ Tổ chức và Hoạt động của tổ chức KH&CN.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí.
	- Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp là: 50.000đ cho mỗi lần thay đổi.

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép họat động khoa học và công nghệ.


26. Đăng ký đổi tên tổ chức KH&CN:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a)Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị đăng ký đổi tên của tổ chức KH&CN;

- Quyết định đổi tên của tổ chức KH&CN.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí
	- Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp là: 50.000 đ cho mỗi lần thay đổi.

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép họat động khoa học và công nghệ.


27. Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN:

	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a)Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN;

- Bản sao Quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí.
	- Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp là: 50.000 đ cho mỗi lần thay đổi.

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép họat động khoa học và công nghệ.


28. Đăng ký thay đổi trụ sở chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN:
	1
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a)Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức KH&CN;

- Văn bản về trụ sở chính (theo quy định tại điểm 6, mục III Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí.
	- Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp là: 50.000 đồng cho mỗi lần thay đổi.

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép họat động khoa học và công nghệ.


29. Cấp giấy chứng nhận thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a ) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị đăng ký thay đổi vốn của tổ chức KH&CN;

- Văn bản về vốn của tổ chức khoa học và công nghệ (theo quy định tại điểm 7, mục III Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/08/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ)
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí.
	- Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp là: 50.000 đ cho mỗi lần thay đổi.

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép họat động khoa học và công nghệ.


30. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hết thời hạn:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a ) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ ;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ, bao gồm cả những thay đổi, bổ sung (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí.
	- Lệ phí cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 200.000 đồng.

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt khoa học và công nghệ.


31. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp mất Giấy chứng nhận:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a)Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

- Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí.
	- Lệ phí cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 200.000 đồng

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép họat động khoa học và công nghệ.


32. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học & công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN bị rách, nát.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí.
	- Lệ phí cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học&công nghệ: 200.000 đồng

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép họat động khoa học và công nghệ.


33. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) theo các bước sau:

Kế toán Sở viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký vào Sổ giao trả kết quả, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận Giấy chứng nhận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (Phụ lục I).
- Quyết định thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Hồ sơ về Trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Phụ lục IV).

- Văn bản về trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Bản sao (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) Giấy chúng nhận đăng ký hoạt động khoa học&công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	- Đơn đăng ký hoạt động khoa học công nghệ. (Phụ lục I)

- Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ (Phụ lục IV)

	8
	Lệ phí.
	- Phí thẩm định áp dụng cho một đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 500.000 đồng  

- Lệ phí cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 200.000 đồng

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường Quy định thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép họat động khoa học và công nghệ.


	1. Phụ lục I: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Kính gửi:       SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG

 

1.Tên tổ chức khoa học và công nghệ: 

        Tên viết tắt

        Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

        Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):

 

2. Cơ quan quyết định thành lập (nếu có):

Số quyết định thành lập ..................................... ngày ....... tháng ....... năm 

 

3. Thuộc thành phần kinh tế: ( Nhà nước, Tập thể, Tư nhân)

 

4. Trụ sở chính:

        Điện thoại

        Fax:

        Email:

 

5. Họ và tên người lãnh đạo của tổ chức KH&CN:

Ngày tháng năm sinh:

        Trình độ đào tạo: Văn bằng cao nhất

        Chức danh khao học (nếu có)

        Số chứng minh nhân dân:                         do                           cấp ngày

 

6. Chi nhánh (nếu có): 

        Địa chỉ:

        Điện thoại:

 

7. Văn phòng đại diện (nếu có)

        Địa chỉ:

        Điện thoại:

 

8. Số lượng biên chế:

        Chính nhiệm

        Kiêm nhiệm

 

9. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ xin đăng ký hoạt động (ghi tóm tắt các lĩnh vực chính): Căn cứ Quyết định thành lập (nếu có) điều lệ tổ chức và hoạt động

 

10. Tổng số vốn:

Trong đó:

        Vốn lưu động:

        Vốn cố định:

 

11. Phần cam đoan: Chúng tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN. Nếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, chúng tôi cam đoan hoạt động đúng luật định, đúng nội dung đã đăng ký và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật.

 

 

                                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày ........... tháng ............ năm 

                                 (Ký và ghi rõ họ, tên người lãnh đạo của Tổ chức KH&CN)




2. Phụ lục IV:
LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1.   Họ và tên: 

2.   Ngày, tháng, năm sinh:

3.   Quốc tịch:

4.   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

5.   Quá trình đào tạo ( kể cả khóa đào tạo ngắn hạn)

 

	Từ.............

Đến............
	Ngành nghề đào tạo

( Đại học và sau đại học)
	Nơi đào tạo

( Tên trường, nước)

	 
	 
	 


 

6.   Quá trình công tác

 

	Từ..............

Đến............
	Chức vụ

Công tác
	Lĩnh vực chuyên môn

( Làm gì)
	Nơi công tác

( Tên tổ chức, nước)

	 
	 
	 
	 


 

7.   Những tiếng nước ngoài đã biết

 

	Tên tiếng nước ngoài
	Trình độ ( tốt, rất tốt, trung bình)

	
	Đọc
	Viết
	Nói
	Nghe hiểu

	 
	 
	 
	 
	 


 

8.   Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản).

9.   Phần cam đoan:  Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu  trách nhiệm trước pháp luật.

10.  Hồ sơ kèm theo: 

        Bản sao các văn bằng đào tạo cao nhất (có công chứng).

        Bản chụp giấy chứng nhận được phong GS,PGS (nếu có).

 

 

Xác nhận 
…………. Ngày ……. Tháng ……. năm

của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập,
                    Lãnh đạo tổ chức KH-CN

hoặc cơ quan tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ và tên)


34. Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ (39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a ) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định giải thể của cơ quan, tổ chức thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

- Giấy chứng nhận đăng ký họat động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Văn bản chứng minh đã giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động, giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không 

	8
	Lệ phí.
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Văn bản chấp thuận 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ
- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ


35. Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: 39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trong trường hợp người tố cáo đến trình bày trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn ghi nội dung tố cáo theo mẫu (Mẫu đơn 46)

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận trao cho người nộp.

Bước 2. Nhận thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn (nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền gỉai quyết), nhận thông báo chuyển đơn (nếu đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết) 

Thời hạn ra văn bản thụ lý hoặc chuyển đơn: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Bước 3. Ban hành văn bản thông báo kết quả tố cáo

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, qua đường bưu điện 

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a ) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn tố cáo (mẫu đơn 46)
- Tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo; 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	Thời hạn giải quyết không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý đơn; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 90 ngày.

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	 Đơn tố cáo (mẫu đơn 46) 

	8
	Lệ phí.
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc Hội.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
 - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 29/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Quyết định 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang



- Đơn tố cáo (mẫu đơn 46):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

……., ngày ……. tháng …….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………………………………. (1)

Tên tôi là: 


Địa chỉ: 


Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: 



(2)

Nay tôi đề nghị: 
(3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

                                                                             NGƯỜI TỐ CÁO
                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.


36. Giải quyết khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:
	1


	Trình tự thực hiện 
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang; Địa chỉ: 39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho thanh tra Sở để ra biên nhận nhận đơn

Bước 3. Nhận thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn (nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết), 

 Nhận phiếu hướng dẫn (nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết) 

Thời hạn ra văn bản thụ lý hoặc phiếu hướng dẫn: không quá 10 ngày làm việc.

Bước 4. Xác minh, gặp gỡ, đối thoại và lập báo cáo đề xuất giải quyết.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

	2
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, qua đường bưu điện 

	3
	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a ) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn khiếu nại (mẫu đơn 32)
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	4
	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

	5
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

b)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 
Tổ chức 

	7
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	 Đơn khiếu nại (mẫu đơn 32) 

	8
	Lệ phí
	Không 

	9
	Kết quả thực hiện TTHC
	Quyết định hành chính 

	10
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 
	 Không 

	11
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc Hội. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại - tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội 

- Nghị định 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường, chất lượng hàng hoá.
- Nghị định 95/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2005/NĐ-CP.
- Nghị định 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
- Nghị định 51/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ


- Nghị định 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ
- Nghị định 16/2000/NĐ-CP ngày 10/5/2000 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ
- Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Quyết định 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/08/2007 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang



Đơn khiếu nại (mẫu đơn 32)
      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

......., ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:  ………………………………. (1)

Họ và tên: …………………………………. (2); 

Mã số hồ sơ: 
 (3)

Địa chỉ: 


Khiếu nại 
 (4)

Nội dung khiếu nại
 (5)

(Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có)

                                                                                             NGƯỜI KHIẾU NẠI
                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

-  Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. 

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);



















CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY





Số : ……...








   Tên tổ chức, cá nhân:	...............................................


Địa chỉ:	


Điện thoại:	Fax:	


E-mail:	





CÔNG BỐ








Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)


	


	


                      


     Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)


     	


      	


Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp…)


	


	


	





                                                                  	 Ngày    tháng    năm 200…


                                                                       Đại diện Tổ chức, cá nhân


                                                                          (Tên, chức vụ, đóng đấu)


                                                                               











                                                                            

















                                                                            





























                                                                           

















                                                                             




















 


                                                                 



































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY





Số : ……...








   Tên tổ chức, cá nhân:	...............................................


Địa chỉ:	


Điện thoại:	Fax:	


E-mail:	





CÔNG BỐ








Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)


	


	


                      


     Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)


     	


      	


Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp…)


	


	


	





                                                                  	 Ngày    tháng    năm 200…


                                                                       Đại diện Tổ chức, cá nhân


                                                                          (Tên, chức vụ, đóng đấu)


                                                                               











                                                                            

















                                                                            





























                                                                           

















                                                                             




















 


                                                                 















































Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)























(Chú thích: Trong Tờ khai này người khai đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định  SHCN thì chỉ phải khai những thông tin liên quan đến lý do yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận.








